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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:   /TTr-BTP 
	Hà Nội, ngày    tháng  năm 2021


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 
của Thủ tướng Chính phủ 
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Để tiếp tục triển khai chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg) theo tinh thần Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Bộ Tư pháp đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg. 
Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số …/BCTĐ-BTP ngày …/…/2021, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau: 
I. Sự cần thiết ban hành Quyết định tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
Giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, địa bàn và giữa các dân tộc, nhóm dân cư.

TGPL là một chính sách giảm nghèo chung được quy định tại Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020. Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Tư pháp đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg
. 
Mặc dù Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội và Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, Nghị quyết số 80/NQ-CP của Chính phủ đã qua giai đoạn thực hiện và chưa có Nghị quyết để tiếp tục thực hiện các chính sách giảm nghèo trong thời gian tới, tuy nhiên, trước những kết quả mà công tác giảm nghèo đã đạt được trong thời gian qua, tại Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020, Chính phủ thống nhất việc tiếp tục thực hiện cơ chế, chính sách giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đối với huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo như đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
Khoản 5 Điều 3 Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 đã nêu rõ: “Tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ từ trung ương cho địa phương để thực hiện các chính sách về tiền lương, an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo nguyên tắc hỗ trợ của giai đoạn 2017 - 2020”. 
Qua tham khảo một số chính sách, lĩnh vực trong các chương trình giảm nghèo hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương tiếp tục thực hiện các chính sách trong thời gian chưa có văn bản thay thế như: Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo; Quyết định số 11/2021/QĐ-TTg ngày 17/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện cơ chế tài chính đặc thù của một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước,...
Để kịp thời bảo đảm công bằng trong tiếp cận và sử dụng dịch vụ TGPL của người được TGPL tại các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn khi họ không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ pháp lý có thu phí, căn cứ vào các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về giảm nghèo nêu trên, việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg trong thời gian chưa có Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về chương trình giảm nghèo sau năm 2020 là rất cần thiết. Đồng thời, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương này trong thời gian chờ Quốc hội, Chính phủ ban hành định hướng giảm nghèo trong thời gian sau năm 2020, Bộ Tư pháp đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng dự thảo Quyết định theo trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định tại khoản 44 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 
II. Mục đích, quan điểm xây dựng dự thảo Quyết định

1. Mục đích

Bảo đảm tính liên tục của chính sách TGPL trong các chương trình giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. 

2. Quan điểm xây dựng

- Bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội, Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ. 

- Bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.
III. Quá trình xây dựng dự thảo Quyết định 
Ngày 05/5/2021, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 1338/BTP-TGPL lấy ý kiến của 03 Bộ, ngành có liên quan (Bộ Tài Chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc) đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg. Bộ Tư pháp đã xây dựng bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành đối với hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức lấy ý kiến thẩm định đối với dự thảo Quyết định. Căn cứ vào ý kiến thẩm định, Bộ Tư pháp đã tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định

Dự thảo Quyết định gồm 04 điều, cụ thể như sau: 

- Điều 1 quy định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg cho đến khi có văn bản mới thay thế và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan. 

- Điều 2 quy định về kinh phí thực hiện do ngân sách địa phương bảo đảm. Theo Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg thì ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách các hoạt động: (1) thực hiện vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình; (2) hỗ trợ học phí cho viên chức của Trung tâm TGPL nhà nước tại các địa phương có huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn tham gia khóa đào tạo nghề luật sư; (3) tăng cường năng lực cho người thực hiện TGPLvà (4) thiết lập đường dây nóng về TGPL. Bên cạnh đó, ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các hoạt động: (1) Xây dựng, phát chuyên trang, chuyên mục về TGPL bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trên Đài truyền thanh xã và (1) tổ chức các đợt truyền thông về TGPL ở cơ sở. Tuy nhiên trong bối cảnh ngân sách trung ương đang tập trung thực hiện việc phòng, chống dịch Covid-19, do đó, Điều 2 dự thảo Quyết định quy định kinh phí thực hiện Quyết định này do ngân sách địa phương bảo đảm.
- Điều 3 quy định về hiệu lực thi hành của văn bản là từ năm ngân sách 2021. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ được các địa phương triển khai thực hiện trong năm ngân sách (01/01 – 31/12) sẽ được thanh quyết toán theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước. 
- Điều 4 quy định về trách nhiệm thi hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, Bộ Tư pháp kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.
Xin gửi kèm theo: Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp thực hiện);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Cục TGPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Lương Khôi


� Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP và Nghị quyết số 80-NQ/CP, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg ngày 18/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số �HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank"�59/2012/QĐ-TTg� ngày 24/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về TGPL cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020.


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13, Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg thay thế Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg và Quyết định số �HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=59/2012/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank"�59/2012/QĐ-TTg�. 
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